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Câu 1: Người dân xã Y nêu ý kiến trong hội nghị lấy ý kiến người dân cho dự thảo luật đất đai (sửa đổi) là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây.

A. Phạm vi địa phương.
B. Phạm vi cơ sở.

C. Phạm vi toàn quốc.
D. Phạm vi làng xã.
Câu 2: Khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính là công dân đã sử dụng quyền nào sau đây

A. Phán quyết.
B. Kiến nghị.
C. Tổ cáo.
D. Khiếu nại.
Câu 3: Dân tộc thiểu số có quyền được học tập mà không sợ bị phân biệt bởi vấn đề dân tộc là gì?

A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
B. Quyền học không hạn chế.

C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
D. Quyền bình đẳng trong giáo dục.
Câu 4: Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà H, mặc dù bà H có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn. Mặc dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp đã ghi vào biên bản nội dung bà H có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Anh K, cô N và anh M.
B. Anh P, anh M và cô N.

C. Anh K, anh P và anh M.
D. Anh K, cô N và anh P.
Câu 5: Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học ban ngày hoặc buổi tối là nội dung của  quyền

A. học bất cứ ngành nghề nào.
B. bình đẳng về cơ hội.

C. học không hạn chế.
D. học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 6: Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên D. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Anh L và học viên D.

B. Chị Q và học viên D.

C. Anh L, chị Q, và cô N.


D. Chị Q và cô N.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Điều phối.
B. Sáng tạo.
C. Tham vấn.
D. Quản lí.
Câu 8: Mọi công dân đều có quyền nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền tác giả.
D. Quyền được phát triển.
Câu 9: Nhà nước áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em là tạo điều kiện để các em hưởng quyền

A. tham vấn.
B. phát triển.
C. tự quyết.
D. giám định.
Câu 10: Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với

A. yêu cầu của bố mẹ.
B. khả năng bản thân.

C. định hướng nhà trường.
D. nhu cầu xã hội.
Câu 11: Cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Được phát triển.
B. Khiếu nại.

C. Tố cáo.
D. Quản trị truyền thông.
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây, công dân có quyền khiếu nại?

A. Phát hiện ổ đá gà cá độ.

B. Thấy người lấy cắp tài sản công cộng.

C. Thấy nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép.

D. Phát hiện kỉ luật mình không đúng pháp luật.
Câu 13: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh N phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh N không phát tán thông tin này nhưng anh N từ chối. Vì vậy ông A dọa đuổi việc anh N. Anh N có thể thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu kiện.
B. Tố tụng.
C. Khiếu nại.
D. Tố cáo.
Câu 14: Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A. Phát minh sáng chế.
B. Thay đổi thông tin.

C. ứng dụng kĩ thuật tiên tiến.
D. Bồi dưỡng phát triển tài năng.
Câu 15: Gia đình không cho Q tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại do trường học tổ chức. Trong trường hợp này, gia đình bạn Q đã thực hiện không tốt quyền nào dưới đây ?

A. quyền vui chơi .
B. quyền sáng tạo.
C. được phát triển.
D. quyền học tập .
Câu 16: Cá nhân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Tự thẩm tra.
B. Được phát triển.

C. Được giám định.
D. Tự phản biện.
Câu 17: Sau cuộc họp trao đổi, thảo luận, nhân dân xã P đã biểu quyết thống nhất về việc xây dựng đường liên thôn trong xã, một phần kinh phí do các hộ gia đình đóng góp. Với công việc này, nhân dân xã P đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền tự do ngôn luận
B. Tham gia xây dựng quê hương

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Giám sát các hoạt động chính quyền.
Câu 18: Thấy tiểu thuyết của nhà văn M hay, đạo diễn H đã quyết định xây dựng thành phim mà không nói cho nhà văn M biết để tạo bất ngờ. Đạo diễn H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Gi ải trí.
B. Học tập.
C. Sáng tạo.
D. Phát triển
Câu 19: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

B. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.

C. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.

D. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.
Câu 20: Được chị M là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Chị N và ông G.
B. Chị M, ông G và anh T.

C. Chị N, ông G và anh T.
D. Chị N và chị K.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại được áp dụng trong trường hợp công dân

A. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.
B. phát hiện tội phạm truy nã.

C. tìm thấy chứng cứ bạo hành trẻ em.
D. chứng kiến tù nhân vượt ngục.
Câu 22: Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn H tiếp tục vào học Ðại học chuyên ngành X. Vậy bạn H ðã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Học tập không hạn chế.
B. Học thường xuyên, học suốt đời.

C. Học ở nhiều hình thức khác nhau.
D. Học khi có đủ điều kiện.
Câu 23: Công dân có thể sử dụng quyền tố cáo nhằm ngăn chặn một người nào đó

A. nhận quyết định kỷ luật
B. khai thác rừng trái phép.

C. viết bài gửi đăng báo.
D. bị sa thải không rõ lý do.
Câu 24: : Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?

A. Học không hạn chế.
B. Học thường xuyên, học suốt đời.

C. Bình đẳng về cơ hội học tập.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 25: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. Dân biết, dân làm, dân kiểm tra.

D. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.
Câu 26: Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều

A. phải học tới một trình độ nhất định.

B. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. không có quyền học suốt đời.

D. bị cấm học ngành mà mình không thích.
Câu 27: Ông Nguyên Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa năng. Vậy, ông A đã thực hiện quyền gì của công dân?

A. Quyền sáng chế.
B. Quyền nghiên cứu khoa học.

C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền phát minh.
Câu 28: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây?

A. Quyền tác giả.
B. Chuyển giao kĩ thuật.

C. Nâng cấp sản phẩm.
D. ứng dụng công nghệ.
Câu 29: Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho người học giỏi, có năng khiếu được phát triển là

A. thực hiện công bằng trong giáo dục.

B. khuyến khích, phát huy sự  tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu.

C. bảo đảm các điều kiện để phát hiện và bòi dưỡng tài năng.

D. ban hành chính sách pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp.
Câu 30: Nhà máy sản xuất chì được xây dựng gần khu dân cư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và nhiễm độc chì cho trẻ em. Nhân dân khu dân cư có thể sử dụng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo hướng nào?

A. Đe dọa công nhân làm việc trong nhà máy.

B. Yêu cầu nhà máy ngừng hoạt động.

C. Gửi kiến nghị của mình đến ủy ban nhân dân địa phương

D. Chặn các phương tiện ra vào nhà máy
Câu 31: Trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu là thể hiện nội dung quyền được

A. lựa chọn.
B. tham vấn.
C. phán xét.
D. phát triển.
Câu 32: Phát hiện, ngăn chặn hành vi trái pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân là

A. nguyên tắc của tố cáo.
B. nghĩa vụ của người tố cáo.

C. mục đích của tố cáo.
D. trách nhiệm của tố cáo.
Câu 33: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì?

A. Bất bình đẳng trong giáo dục.
B. Công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Định hướng đổi mới giáo dục.
D. Chủ trương phát triển giáo dục.
Câu 34: Người dân thôn Y thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây khi cùng nhau bàn bạc kế hoạch, đóng góp ngày công để xây dựng nông thôn mới?

A. Phạm vi cơ sở.
B. phạm vi quốc gia.

C. Phạm vi cả nước.
D. Phạm vi toàn quốc.
Câu 35: Công việc nào sau đây của chính quyền xã phải được nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền ra quyết định?

A. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương.

B. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây nhà văn hoá ở địa phương.

C. Dự toán, quyết toán ngân sách của xã.

D. Hoạt động của chính quyền xã.
Câu 36: Nhà nước có chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả là

A. ban hành chính sách pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp.

B. thực hiện công bằng trong giáo dục.

C. khuyến khích, phát huy sự  tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu.

D. bảo đảm các điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng tài năng.
Câu 37: Sau cuộc họp trao đổi nội bộ về đề án giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình thủy lợi, lãnh đạo xã X đã quyết định thực hiện ngay đề án. Việc làm này của xã X đã vi phạm quyền gì của công dân?

A. Được thông báo để biết và thức hiện

B. Giám sát các hoạt động của chính quyền .

C. Biểu quyết công khai

D. Thảo luận, tham gia các ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
Câu 38: Theo quy định của pháp luật, khi không đồng ý với quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X,  ông Y có thể sử dụng quyền nào sau đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Kiến nghị.
D. Phản ánh
Câu 39: Một trong những nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân là

A. công dân quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. công dân  được học ở môn nào mình thích.

C. công dân được học ở các trường đại học.

D. công dân  được học ở nơi nào mình thích.
Câu 40: Công dân đã sử dụng quyền nào sau đây, khi báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi gian lận thuế của doanh nghiệp

A. Tổ cáo.
B. Khiếu nại.
C. Phán quyết.
D. Kiến nghị.

----------- HẾT ----------
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